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TỜ  TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán 
hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
  

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Bộ Công Thương được giao chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan soạn thảo Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sau đây xin được gọi tắt là Dự thảo Nghị định) thay thế Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ.   

Bộ Công Thương xin trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định này như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH 

1. Để thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sau đây xin được gọi tắt là Nghị định số 185/2013/NĐ-CP) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Sau 02 năm triển khai thi hành, ngày 19 tháng 11 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP nhằm giải quyết một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước.
Trong hơn 05 năm triển khai thi hành, Nghị  định số185/2013/NĐ-CP đã thể hiện được vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, tạo lập cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, lực lượng chức năng, góp phần kiềm chế tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng một cách có hiệu quả. Tuy nhiên, tổng kết 05 năm thi hành Nghị định số 185/2013/NĐ-CP cũng cho thấy, mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung một điều theo Nghị định số 124/2015/NĐ-CP, nhưng sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế - xã hội đã làm nảy sinh một số vấn đề hạn chế, bất cập trong áp dụng pháp luật như: (i) một số hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả chưa bảo đảm tính khả thi, chưa phù hợp với thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính; (ii) một số thuật ngữ chưa được giải thích rõ ràng hoặc không còn phù hợp với quy định pháp luật mới được ban hành trong các lĩnh vực có liên quan gây khó khăn cho công tác xử lý vi phạm hành chính; (iii) một số hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả chưa được quy định hoặc không còn tương thích với các quy định pháp luật mới về quản lý nhà nước đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, lực lượng chức năng.   

2. Giai đoạn vừa qua, một số Luật, Bộ luật mới được ban hành hoặc đã có hiệu lực như Bộ luật hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2017, Luật Cạnh tranh năm 2018, Luật Quản lý ngoại thương năm 2017, Luật Dược năm 2016, Luật Thú y năm 2015…Trong công tác lập quy, Chính phủ cũng đã ban hành một số Nghị định mới như Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 về kinh doanh rượu; Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá v.v..
Việc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nói trên đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải rà soát, thay thế các quy định không còn phù hợp của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP sửa đổi để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật.
3. Nhu cầu từ thực tiễn công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cũng đòi hỏi nhiều quy định tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP sửa đổi cần được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhằm nâng cao tính răn đe, phòng ngừa, tính khả thi và hiệu quả của công tác xử phạt vi phạm hành chính, góp phần bảo vệ trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại. Thực tiễn quá trình rà soát, nghiên cứu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP sửa đổi
, đã xác định 43/112 điều
 (chiếm gần 38,4%) của Nghị định này cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại ở giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội mới của đất nước. Thêm vào đó, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của một số lực lượng chủ công trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả như Công an nhân dân, Quản lý thị trường v.v.. đã có thay đổi cơ bản và vì vậy, các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của nhiều chức danh cần phải được rà soát, sửa đổi để bảo đảm tính hợp pháp trong thực thi nhiệm vụ của các lực lượng này.     
Với những yêu cầu đặt ra như trên, việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thay thế Nghị định số 185/2013/NĐ-CP và Nghị định số 124/2015/NĐ-CP là rất cần thiết. 

 II. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC SOẠN THẢO
1. Bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ và thống nhất với Luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

2. Kế thừa những quy định còn phù hợp, khắc phục những nội dung chồng chéo, mâu thuẫn và những vấn đề vướng mắc về mặt pháp lý trong thực tiễn áp dụng các quy định của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP, Nghị định số 124/2015/NĐ-CP hiện hành.

 3. Thể hiện đường lối, chính sách xử lý nghiêm minh, triệt để đối với các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại; bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng; góp phần ổn định thị trường, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

4. Bảo đảm tính khả thi, thuận lợi cho các ngành, các cấp, các cơ quan và lực lượng thực thi pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nâng cao ý thức tuân theo pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng.

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO

Thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Công Thương đã triển khai các công việc sau:
1. Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác thi hành Nghị định số 185/2013/NĐ-CP sửa đổi trên phạm vi toàn quốc; tiến hành rà soát các quy định của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP sửa đổi và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; đánh giá, tổng hợp những vướng mắc nảy sinh trong quá trình áp dụng Nghị định và các định hướng giải pháp xử lý.

2. Ban hành Quyết định số 475/QĐ-BCT ngày 06 tháng 02 năm 2018 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định. Ban soạn thảo do một Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng ban. Thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập gồm đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Tư pháp, Công an, Tài chính,Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư;  Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, đại diện một số Chi cục Quản lý thị trường (nay là Cục Quản lý thị trường) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và một số đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Công Thương.  

Các Dự thảo Nghị định 1 và 2 đã được Ban soạn thảo, Tổ biên tập nghiên cứu, thảo luận và chỉnh lý trước khi gửi xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.
3. Dự thảo 2 Nghị định đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Công Thương để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân từ ngày 14 tháng 5 năm 2018; đồng thời Dự thảo này cũng đã được Bộ Công Thương gửi văn bản xin ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND cấp tỉnh), các Hiệp hội đại diện cho doanh nghiệp và tổ chức nghề nghiệp (Công văn số 2957/BCT-QLTT ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Bộ Công Thương). 
Tính đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2018, Bộ Công Thương đã nhận được 59 văn bản góp ý đối với Dự thảo Nghị định của 18/21 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 44/63 Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 02 hiệp hội (Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam - VATAP và Hiệp hội sản xuất, kinh doanh thuốc thú y Việt Nam), trong đó có 03 Bộ và 07 UBND cấp tỉnh nhất trí hoàn toàn với nội dung Dự thảo Nghị định và không có ý kiến khác. Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định đã tổ chức tổng hợp các ý kiến góp ý; nghiên cứu giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo 3 Nghị định để báo cáo Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định của pháp luật.
4. Ngày 24 tháng 9 năm 2018, Bộ Công Thương đã có Công văn số 7691/BCT-QLTT gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP sửa đổi. 
Ngày 23 tháng 10 năm 2018, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số 266/BC-BTP thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP sửa đổi gửi Bộ Công Thương và Văn phòng Chính phủ. 
5. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 266/BC-BTP, Bộ Công Thương đã nghiên cứu, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 185/2013/NĐ-CP và Nghị định số 124/2015/NĐ-CP (Công văn số 9140/BCT-QLTT ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương).
Ngày 12 tháng 12 năm 2018, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 12076/VPCP-KTTH gửi Bộ Công Thương thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc giao Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 185/2013/NĐ-CP và Nghị định số 124/2015/NĐ-CP.

6. Căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, ngày 18 tháng 01 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-BCT sửa đổi, bổ sung Quyết định số 475/QĐ-BCT ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thành “Quyết định về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, đồng thời giao một đồng chí Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng Ban soạn thảo.

7. Trên cơ sở những nội dung đã tiến hành rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, xin ý kiến và những nội dung còn phù hợp của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP sửa đổi, Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định đã xây dựng dự thảo Nghị định và tiếp tục đăng tải trên công thông tin Chính phủ (ngày 12/02/2019) và website của Bộ Công Thương (ngày 30/01/2019) để lấy ý kiến góp ý của các cá nhân, tổ chức có liên quan; đồng thời, dự thảo Nghị định cũng đã được Bộ Công Thương tiếp tục gửi xin ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đại diện cho công đồng doanh nghiệp (Công văn số 726/BCT-TCQLTT ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 185/2013/NĐ-CP và Nghị định số 124/2015/NĐ-CP). 

8. Tính đến ngày tháng 4 năm 2019, Bộ Công Thương đã tiếp tục nhận được ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định của   /21 Bộ, cơ quan ngang Bộ,  /63 UBND tỉnh. Ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã được cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, giải trình và chỉnh lý tại dự thảo Nghị định. 

Ngày … tháng … năm 2019, Bộ Công Thương đã có Công văn số ../BCT-TCQLTT gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị định và ngày 23 tháng 10 năm 2018, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số …/BC-BTP thẩm định dự thảo Nghị định gửi Bộ Công Thương và Văn phòng Chính phủ.
9. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiến hành tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét ban hành.  

IV. BỐ CỤC VÀ CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN
1. Về bố cục và các nội dung cơ bản

dự kiến sửa đổi, bổ sung 23 điều và bãi bỏ 20 điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo quy định tại Nghị định số 124/2015/NĐ-CP.  

Dự thảo Nghị định có 04 Chương, 92 điều với những nội dung chủ yếu sau:

1.1. Chương I. Những quy định chung 
Chương này có 05 điều (từ Điều 1 đến Điều 5) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính; giải thích từ ngữ; việc áp dụng các hình thức xử phạt hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt. 

Về cơ bản, các quy định tại Chương này được kế thừa từ Nghị định số 185/2013/NĐ-CP sửa đổi nhưng có một số nội dung được sửa đổi, bổ sung:

- Sửa đổi khoản 2 Điều 1 quy định về các nhóm hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định tại Nghị định này thướng điều chỉnh giảm/loại bỏ nhóm hành vi vi phạm về hoạt động trung gian thương mại.

- Sửa đổi khoản 3 Điều 2 quy định cụ thể các tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính để bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 2 và 3 Điều 1  Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo quy định tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ.
 - Sửa đổi khoản 5 Điều 3 theo hướng quy định cụ thể hơn các loại “Giấy phép kinh doanh” và phù hợp với quy định của Luật đầu tư và Nghị định số118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

- Sửa đổi khoản 8 và khoản 9 Điều 3 quy định về “hàng giả” và “tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả” với các nội dung chủ yếu: Bổ sung điểm c khoản 8 quy định khái niệm hàng giả gồm cả thuốc giả và dược liệu giả theo quy định tại khoản 33 và 34 Điều 2 của Luật Dược năm 2016; đồng thời bãi bỏ điểm g quy định hàng giả gồm cả hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ quy định tại Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 nhằm tránh gây nhầm lẫn hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ thuộc nhóm hàng giả được điều chỉnh tại Nghị định 185/2013/NĐ-CP, bảo đảm thống nhất với các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và phù hợp với các quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
- Sửa đổi khoản 14 Điều 3 quy định về “Hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ” theo hướng bổ sung các căn cứ cụ thể để xác định nguồn gốc, xuất xứ của hàng hoá làm cơ sở pháp lý cho việc chứng minh hành vi vi phạm hành chính “kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ”. Theo đó, căn cứ để xác định nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá gồm: thông tin được thể hiện trên nhãn hàng hoá, bao bì hàng hoá, tài liệu kèm theo hàng hoá; giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá, hợp đồng, hoá đơn mua bán, tờ khai hải quan, giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với hàng hoá và giao dịch dân sự giữa người sản xuất hàng hoá với bên có liên quan theo quy định của pháp luật. 
1.2. Chương II. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả 
Chương này có 12 mục, 75 điều (từ Điều 6 đến Điều 80) quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong các lĩnh vực:

- Hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh (trừ trường hợp đã được quy định tại nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác);
- Kinh doanh dịch vụ cấm đầu tư kinh doanh, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cấm;
- Kinh doanh hàng hóa nhập lậu; hàng hóa lưu thông trong nước bị áp dụng biện pháp khẩn cấp; hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có vi phạm khác;
- Kinh doanh thuốc lá;
- Kinh doanh rượu;
- Đầu cơ hàng hóa và găm hàng;
- Hoạt động xúc tiến thương mại;
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;
- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
- Thương mại điện tử;
- Thành lập và hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam;
- Các hành vi vi phạm khác trong hoạt động thương mại.
So với Nghị định số 185/2013/NĐ-CP sửa đổi, dự thảo Nghị định có một số nội dung được điều chỉnh như sau: 
(i) Sửa đổi quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép linh doanh, cụ thể: 
- Bỏ hình thức xử phạt cảnh cáo đối với các hành vi tự ý thay đổi nội dung trên giấy phép, đồng thời tăng mức phạt đối với các hành vi vi phạm tại Điều này lên khoảng 2 - 3 lần so với quy định hiện hành để phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm, bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa vi phạm hành chính của các chế tài xử phạt trong thực tiễn.

- Bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi “Kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định trong quá trình hoạt động kinh doanh” để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức kinh tế kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải bảo đảm đáp ứng, duy trì các điều kiện đầu tư, kinh doanh trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư năm 2014 và khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.
(ii) Sửa đổi toàn bộ nội dung quy định xử phạt đối với hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm (Điều 8) để bảo đảm tương thích với  quy định tại Điều 190, 191 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) theo hướng quy định xử phạt đối với hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển đối với các mặt hàng cấm cụ thể là thuốc bảo vệ thực vật mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng; thuốc lá điếu nhập lậu; pháo nổ và các hàng hoá khác mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng, hàng hoá chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam. Hành vi vi phạm về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu quy định tại Điều 25 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP được sửa đổi trước đây được quy định xử lý chung tại Điều này, theo đó mức phạt tiền cũng được điều chỉnh phù hợp để bảo đảm sự cân bằng chung trong chính sách xử lý đối các mặt hàng cấm khác.     
(iii) Sửa đổi các điều quy định xử phạt đối với hành vi buôn bán, sản xuất hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng;  hành vi buôn bán, sản xuất hàng giả mạo nhãn hàng hoá, bao bì hàng hoá (Điều 9, 10, 11 và 12) theo hướng bổ sung quy định xử phạt trong trường hợp thu lợi bất hợp pháp dưới 50.000.000 đồng để bảo đảm tương thích với quy định tại Điều 192, 193, 194 và 195 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
(iv) Sửa đổi quy định xử phạt đối với các hành vi sản xuất, buôn bán tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả (Điều 14 và 15) theo hướng nâng mức phạt tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính và phòng ngừa vi phạm đối với cá nhân, tổ chức kinh doanh trong thực tiễn.
(v) Sửa đổi quy định xử phạt đối với hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu (Điều 15) với các nội dung sau:

- Bỏ hình thức xử phạt cảnh cáo tại điểm a khoản 1, đồng thời điều chỉnh tăng khung phạt tiền phạt (khoảng 02 lần) đối với hành vi vi phạm trong trường hợp hàng hoá nhập lậu có giá trị dưới 3 triệu đồng để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và ngăn ngừa vi phạm đối với cá nhân, tổ chức kinh doanh trong thực tiễn.

- Khoản 2 sửa đổi theo hướng quy định giới hạn hơn các trường hợp phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu quy định tại khoản 1 Điều này. Theo đó, quy định phạt tiền gấp hai lần đối với người vi phạm trực tiếp nhập lậu hàng hóa chỉ trong trường hợp hàng hoá vi phạm có giá trị dưới 100.000.000 đồng hoặc từ 100.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, để bảo đảm việc xử lý vi phạm đúng với tính chất của khách thể mà hành vi vi phạm xâm hại, Dự thảo Nghị định không quy định lại việc phạt tiền gấp 2 lần đối với nhóm hàng hóa nhập lậu là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, thuốc phòng bệnh, thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, mũ bảo hiểm,chất tẩy rửa, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi, xi măng, sắt thép xây dựng.
(vi). Sửa đổi quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về thời hạn sử dụng của hàng hóa, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có vi phạm khác (Điều 17) theo hướng điều chỉnh tăng mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm. Việc quy định hành vi vi phạm tại Điều 17 có sự trùng lặp với quy định tại Điều 31 của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhằm khắc phục tạm thời thiếu sót của Nghị định này trong việc việc không quy định hình thức xử phạt bổ sung và/hoặc  biện pháp khắc phục hậu quả  đối với các hành vi vi phạm hành chính, đặc biệt là hành vi kinh doanh hàng hoá quá hạn sử dụng.
(vii) Sửa đổi các quy định (Điều 62, 63, 64 và 65) về xử phạt hành chính liên quan đến hoạt động thương mại điện tử theo hướng chỉnh sửa mô tả một số hành vi vi phạm hành chính nhằm bảo đảm tính khả thi và phù hợp với các quy định của Luật đầu tư 2014; Luật doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử và các văn bản quy định chi tiết thi hành. 

(viii) Chỉnh lý quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm về thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Điều 67) theo hướng bỏ một số hành vi vi phạm liên quan đến thủ tục thành lập, hoạt động của Văn phòng đại diện để bảo đảm phù hợp với các quy định quản lý nhà nước mới liên quan đến hoạt động, quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; đồng thời không quy định lại hành vi vi phạm có sự trùng lặp với các hành vi vi phạm về khuyến mại đã được quy định tại dự thảo Nghị định này.
(ix)  Sửa đổi quy định về hành vi vi phạm về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (Điều 68) để bảo đảm phù hợp với các quy định về quản lý nhà nước đối với việc thành lập và hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài của Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương.
(x) Sửa đổi quy định hành vi vi phạm về thành lập và hoạt động thương mại của chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Điều 69) theo hướng bỏ một số hành vi vi phạm liên quan đến trách nhiệm thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đăng báo… để tương thích với các quy định quản lý nhà nước mới liên quan đến thành lập và hoạt động của chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP. 
(xi) Chỉnh lý quy định về phân định thẩm quyền của Công an nhân dân, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Thanh tra trên cơ sở ý kiến của các Bộ có liên quan nhằm bảo đảm thẩm quyền của các cơ quan, chức danh có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi phạm hành chính quy định tại Nghị định được phân định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, lực lượng thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. 
(xii) Không quy định lại một số điều, khoản của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 124/2015/NĐ-CP, bao gồm: khoản 4 Điều 3, Điều 6, Điều 8, Điều 19, Điều 20, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 34, Điều 35, Điều 37, Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 51, Điều 52, Điều 53 và Điều 54. Cụ thể: 
- Không quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vì nội dung Điều này trùng lặp với các quy định tại điểm b và c khoản 4 Điều 28; điểm a khoản 2 Điều 30; điểm a khoản 1 Điều 37; điểm d, e khoản 1 Điều 41; điểm b khoản 1 Điều 43 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.  
- Không quy định lại thuật ngữ “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” và không xử phạt đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề vì thuật ngữ “Giấy phép kinh doanh" theo dự thảo Nghị định đã bao gồm cả giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề và do vậy, quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo Giấy phép kinh doanh đã bao gồm cả các hành vi vi phạm liên quan đến giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.
- Không quy định riêng rẽ việc xử phạt đối với vi phạm về điều kiện kinh doanh đối với một số mặt hàng hoá/hoạt động cụ thể; quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo Giấy phép kinh doanh tại Điều 6 sẽ được áp dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp này.
-  Không quy định xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính đã được quy định tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP sửa đổi trước đây vì không còn phù hợp với quy định pháp luật về quản lý nhà nước mới đối với hoạt động  sản xuất rượu công nghiệp và rượu thủ công của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP (Điều 34, 35 và 37) hoặc do về bản chất là những hành vi thuần tuý dân sự, thương mại không vi phạm quy định pháp luật về quản lý nhà nước (Điều 51, 52, 53 và 54).
1.3. Chương III. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính 
Chương này gồm 09 điều (từ Điều 81 đến Điều 89) quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND các cấp và các chức danh thuộc các cơ quan, lực lượng: Quản lý thị trường, Công an nhân dân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Thanh tra đối với các hành vi vi phạm hành chính được quy định tại dự thảo Nghị định. Những quy định này được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, lực lượng tương ứng và đề xuất của các Bộ có liên quan.
1.4. Chương IV. Điều khoản thi hành 
Chương này có 03 điều (Điều 90, 91 và 92) quy định về thời điểm có hiệu lực thi hành Nghị định (dự kiến Nghị định sẽ có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày được ký ban hành), việc chấm dứt hiệu lực của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP, Nghị định số 124/2015/NĐ-CP, Nghị định số 141/2018/NĐ-CP và quy định trách nhiệm Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc hướng dẫn và thi hành Nghị định này.

V. VỀ BẢO ĐẢM NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN 
Kinh phí bảo đảm thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải đúng mục đích, nội dung, chế độ và định mức chi theo quy định của pháp luật về các chế độ chi tiêu tài chính. 

Ngoài kinh phí quản lý hành chính được ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho các cơ quan, lực lượng có chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (bao gồm quỹ tiền lương, chi hoạt động thường xuyên, chi nghiệp vụ đặc thù, chi mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc…), các cơ quan, đơn vị chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả còn được ngân sách nhà nước bố trí thêm kinh phí hỗ trợ hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả theo Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Nguồn kinh phí hỗ trợ gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước và kinh phí hỗ trợ tự nguyện từ các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp, các dự án, chương trình hỗ trợ chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp trực tiếp cho cơ quan, đơn vị chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
VI. CÁC VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU


...


Trên đây là Tờ trình về việc ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thay thế Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo quy định tại Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ. 

Bộ Công Thương kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và ký ban hành Nghị định.  
Tài liệu kèm theo:

- Dự thảo … Nghị định; 

- Báo cáo số …/BC-BCT ngày   tháng   năm 2019 của Bộ Công Thương về việc giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với Dự thảo Nghị định;

- Báo cáo số …/BC-BCT ngày   tháng     năm 2019 của Bộ Công Thương tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương đối với Dự thảo Nghị định;

- Bản sao ý kiến góp ý dự thảo Nghị định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tài liệu khác có liên quan./.  
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, PC, TCQLTT (05).
	BỘ TRƯỞNG

Trần Tuấn Anh


DỰ THẢO








� Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ đã được Bộ Tư pháp thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 266/BC-BTP ngày 23/10/2018. Do số lượng điều khoản được sửa đổi lớn và Nghị định số 185/201./NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần nên tại Báo cáo thẩm định, Bộ Tư pháp đã khuyến nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, đề xuất xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 185/2013/NĐ-CP.  


� Nghị định số 124/2015/NĐ-CP đã bổ sung Nghị định số 185/2013/NĐ-CP thêm 05 điều quy định cụ thể về thẩm quyền của các các chức danh trong các cơ quan, lực lượng chức năng, nâng tổng số điều khoản của Nghị định này lên 112 điều. 
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